
Mục đích Số chỗ

sử dụng Trọng tải

Mới Tái tục

     7,185,457,646 

36A 13024

SK:205962

SM:7632TR

2 36C 01864
Đầu kéo Dae WooV3VTF-

6x4 Tracte
2011

Xe qua sử 

dụng
70601 x KDVT MT         500,000,000 

 Xe vận 

chuyển hàng 

hóa 

36H 13155

SK: 006569

SM:2529CB

4 36R000.43

Xe Rơmooc dạng răm, loại 

40feet,3 trục, nhãn hiệu 

Doosung

2011
Xe qua sử 

dụng
70605 x KDVT MT         186,428,823 

5 36R000.44

Xe Rơmooc dạng răm, loại 

40feet,3 trục, nhãn hiệu 

Doosung

2011
Xe qua sử 

dụng
70611 x KDVT MT         186,428,823 

36B 03443

SK:002079

SM: 147209

36A 426.44

SK: 000289

SM: 27PQR25

36A 427.85

SK: 000706

SM:1PQR25

DANH MỤC XE Ô TÔ THAM GIA BẢO HIỂM NĂM 2026

A. Thông tin các xe tham gia bảo hiểm

Đơn vị tiền tệ: VNĐ

TT BKS / SK / SM Nhãn hiệu xe

Năm SX /  

Đăng ký lần 

đầu

Tình trạng 

xe

Tình trạng TGBH
Loại hộp số Dung tích 

 Số tiền tham 

gian bảo hiểm 

năm 2026 

 Ghi chú 

1 Xe con Toyota Land cruiser 2015
Xe qua sử 

dụng
x

Không 

KDVT
7 AT      1,100,000,000 

 Xe vận 

chuyển hàng 

hóa 

3
Đầu kéo Dae WooV3VTF-

6x4 Tracte
2011

Xe qua sử 

dụng
x KDVT 9.070kg MT 14,618         500,000,000 

x KKDVT 29 AT6 Thaco 14/05/2019
Xe qua sử 

dụng

        690,000,000 

     1,000,000,000 

     1,300,000,000 4088

x 7 AT7 Nissan terra 11/07/2019
Xe qua sử 

dụng

x 7 AT
Xe qua sử 

dụng
8 Nissan terra 11/07/2019



36A 363.09

SK: 303620

SM: 4492T2

x 7 MT 2694Cm3      1,722,600,000 9 Toyata Land cruiser Parado 2018


